
 

DANH SÁCH 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích xuất sắc đột xuất  

(Kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện) 

 

Stt Cá nhân 
Ghi 

chú 

A 
DANH SÁCH TẬP THỂ TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THAM GIA 

ĐOẠT GIẢI CẤP TỈNH TRỞ LÊN: 02 

 

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định  

2 Trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định  

B 
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI CẤP TỈNH 

TRỞ LÊN: 43 

 

I 
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đoạt giải tại các cuộc 

thi cấp tỉnh trở lên: 24 

 

1 Bà Triệu Thị Hải, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

2 Bà Lê Thị Vân, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

3 Bà Đàm Quỳnh Lan, Giáo viên trường THCS Đại Đồng, huyện Tràng 

Định 

 

4 Bà Hoàng Thị Oanh, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

5 Bà Nông Thị Hồng Nhung, Giáo viên trường THCS Đại Đồng, huyện 

Tràng Định 

 

6 Bà Ma Thùy Linh, Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học,  THCS 

Bắc Ái I, huyện Tràng Định 

 

7 Bà Vi Thị Bền, Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học,  THCS Bắc 

Ái I, huyện Tràng Định 

 

8 Bà Lương Thị Cúc, Giáo viên trường THCS Đề Thám, huyện Tràng Định  

9 Bà Ma Thị Thu Hương, Giáo viên trường Tiểu học, THCS Hùng Sơn, 

huyện Tràng Định 

 

10 Bà Nguyễn Thu Trang, Giáo viên trường PTDTBT TH, THCS Tân 

Yên, huyện Tràng Định  

 

11 Bà Chu Thị Ánh Nguyệt, Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học, 

THCS Khánh Long, huyện Tràng Định  

 

12 Ông Lương Văn Trọng, Giáo viên trường THCS xã Tri Phương, huyện 

Tràng Định 

 

13 Bà Vũ Thúy Quỳnh, Giáo viên trường PTDTNT THCS và THPT 

huyện Tràng Định 
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14 Bà Lương Thị Hướng, Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học, 

THCS Bắc Ái II, huyện Tràng Định 

 

15 Bà Bế Thị Huyền, Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học,  THCS 

Tân Yên, huyện Tràng Định 

 

16 Ông Hoàng Văn Hậu, Giáo viên trường Tiểu học xã Tri Phương, huyện 

Tràng Định 

 

17 Bà Hoàng Thị Đón, Giáo viên trường PTDT bán trú TH, THCS Vĩnh 

Tiến, huyện Tràng Định 

 

18 Ông Lương Việt Đức, Giáo viên trường PTDT Bán trú TH&THCS 

Tân Minh, huyện Tràng Định 

 

19 Bà Nguyễn Thị Hiển, Giáo viên trường Tiểu học xã Kim Đồng, huyện 

Tràng Định 

 

20 Ông Nông Văn Dũng, Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

21 Ông Nguyễn Đức Hùng, Giáo viên trường Tiểu học Đại Đồng, huyện 

Tràng Định 

 

22 Bà Hà Thị Lê, Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học,  THCS Bắc Ái I, 

huyện Tràng Định 

 

23 Bà Lương Thị Thúy Vy, Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

24 Bà Chu Bích Hiệp, Giáo viên trường Tiểu học xã Tân Tiến, huyện 

Tràng Định 

 

II Học sinh đoạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh trở lên: 19  

1 
Em Nông Minh Hiếu, Học sinh lớp 8A2, trường THCS thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định 

 

2 
Em Lục Thanh Hà, Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

3 
Em Nguyễn Trần Tuấn Thành, Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị 

trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 

 

4 
Em Nông Thị Thùy Linh, Học sinh lớp 8A1, trường THCS thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định 

 

5 
Em Nguyễn Tuấn Dũng, Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định 

 

6 
Em Hoàng Gia Cát Tường, Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định 
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7 
Em Phan Trung Kiên, Học sinh trường PTDTNT THCS&THPT huyện 

Tràng Định 

 

8 
Em Hoàng Thị Thanh Trúc, Học sinh lớp 9, trường THCS Đại Đồng, 

huyện Tràng Định 

 

9 
Em Phùng Thị Tuyết Mai, Học sinh lớp 7B, trường THCS Đại Đồng, 

huyện Tràng Định 

 

10 
Em Hoàng Gia Khiêm, Học sinh lớp 9A1, trường THCS thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định 

 

11 
Em Hoàng Trần Bảo Trân, Học sinh lớp 6A1, trường THCS thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định 

 

12 
Em Hoàng Yến Nhi, Học sinh lớp 8A1, trường THCS thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định 

 

13 
Em Lương Minh Tuấn, Học sinh lớp 6, trường PTDTBT TH, THCS 

Cao Minh, huyện Tràng Định 

 

14 
Em Nguyễn Thị Thanh Trà, Học sinh lớp 9A4, trường THCS thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định 

 

15 
Em Nông Thúy Kiều, Học sinh lớp 8, trường THCS xã Tân Tiến, 

huyện Tràng Định 

 

16 
Em Trần Ngọc Hà, Học sinh lớp 5A2, trường Tiểu học xã Quốc Việt, 

huyện Tràng Định 

 

17 
Em Nguyễn Hương Giang, Học sinh lớp 7, Trường PTDTBT 

TH&THCS Chí Minh, huyện Tràng Định 

 

18 
Em Chu Thảo My, Học sinh lớp 7, trường PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 

2, huyện Tràng Định 

 

19 
Em Hoàng Thế Điệp, Học sinh lớp 7, trường PTDTBT TH, THCS Cao 

Minh, huyện Tràng Định 

 

C 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN, 

GIẢNG DẠY, ÔN LUYỆN CHO CÁC CÁ NHÂN ĐOẠT 

GIẢI TẠI CÁC CUỘC THI CẤP TỈNH TRỞ LÊN: 32 

 

I HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐOẠT GIẢI: 28  

1 
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Giáo viên, trường THCS thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 
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2 
Bà Nông Thị Kiều, Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Trung Thành, huyện Tràng Định 

 

3 
Ông Lưu Văn Quân, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

4 
Bà Bế Thị Trang, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

5 
Bà Lương Minh Huệ, Giáo viên trường THCS Đại Đồng, huyện Tràng 

Định 

 

6 
Bà Nông Ngọc Dung, Giáo viên trường THCS xã Quốc Khánh, huyện 

Tràng Định 

 

7 
Bà Lương Thị Ngọc Anh, Giáo viên, trường THCS xã Chi Lăng, huyện 

Tràng Định 

 

8 
Bà Trương Hoàng Hảo, Giáo viên trường THCS Đề Thám, huyện 

Tràng Định 

 

9 
Bà Trần Kim Loan, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tràng Định 

 

10 
Bà Lăng Thị Thu, Giáo viên trường PTDTNT THCS&THPT huyện 

Tràng Định 

 

11 
Bà Nông Thị Xanh, Phó hiệu trưởng trường THCS thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

12 
Bà Nông Thị Tính, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

13 
Bà Lý Kim Ngân, Giáo viên trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định 

 

14 Bà Chu Kim Luyến, Giáo viên trường THCS Đại Đồng, huyện Tràng Định  

15 Bà Đinh Thị Hiện, Giáo viên Trường THCS Đại Đồng, huyện Tràng Định  

16 
Bà Nông Thị Tiệp, Giáo viên trường THCS xã Tân Tiến, huyện Tràng 

Định 

 

17 
Bà Nông Thị Tuyên, Giáo viên trường PTDTBT TH, THCS Cao Minh, 

huyện Tràng Định 

 

18 Bà Nguyễn Thùy Vân, Giáo viên trường Tiểu học xã Chi Lăng, huyện  
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Tràng Định 

19 
Bà Long Thị Sỹ, Giáo viên trường Tiểu học xã Kim Đồng, huyện 

Tràng Định 

 

20 
Bà Lâm Thị Khánh Hòa, Giáo viên trường Tiểu học xã Quốc Việt, 

huyện Tràng Định 

 

21 
Bà Chu Thị Lan Anh, Giáo viên trường PTDTBT, Tiểu học và THCS 

Trung Thành, huyện Tràng Định 

 

22 
Bà Nông Thu Hoài, Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

23 
Bà Lương Thị Thúy Vy, Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

24 
Bà Ngô Thị Tám, Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Minh, huyện Tràng Định 

 

25 
Bà Hà Thanh Hoa, Nhân viên Trường PTDTBT TH&THCS Chí Minh, 

huyện Tràng Định 

 

26 
Ông Hoàng Đức Luận, Giáo viên trường PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 

2, huyện Tràng Định 

 

27 
Ông Vũ Anh Quang, Giáo viên trường THCS xã Tân Tiến, huyện 

Tràng Định 

 

28 
Ông Phan Văn Chính, Giáo viên trường PTDTBT TH, THCS Cao 

Minh, huyện Tràng Định 

 

II HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN ĐOẠT GIẢI: 04  

1 
Bà Lương Tuyết Mai, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tràng Định 

 

2 
Bà Sầm Thùy Linh, Phó hiệu trưởng trường PTDT Bán trú, Tiểu học, 

THCS Bắc Ái I, huyện Tràng Định 

 

3 
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, huyện 

Tràng Định 

 

4 
Bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó hiệu trưởng trường PTDT Bán trú Tiểu 

học, THCS Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định 

 

Danh sách gồm 02 tập thể, 75 cá nhân./. 
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